HƯỚNG DẪN SỐ 1
Phần 1

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HỖ TRỢ TÍN DỤNG NGẮN HẠN
Đối tượng được vay vốn: Các chủ tàu khai thác hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sản.

Điều kiện vay: Là các đối tượng đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính và có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể.

Hạn mức vay:

- Tối đa 70% giá trị cung cấp dịch vụ hậu cần đối với tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản.

- Tối đa 70% chi phí cho một chuyến đi biển đối với tàu khai thác hải sản.

* Đối với chính sách cho vay vốn lưu động, theo quy định không cần có phê duyệt của cấp chính quyền, vì vậy đề nghị các Chủ tàu có nhu cầu liên hệ trực tiếp tại:

- Chi nhánh NH Nông nghiệp & PTNT huyện sở tại.
- Phòng Quan hệ Khách hàng Cá nhân, NH Đầu tư & Phát triển (BIDV), số điện thoại: 054.3823377 – 701, 41 Hùng Vương, Huế. Ông Nguyễn Quang Tâm, Trưởng Phòng, số điện thoại: 0977379791
Các bước thủ tục còn lại phụ thuộc NH cho vay, việc có thế chấp hay không cho vay không có tài sản bảo đảm (thế chấp), tùy từng trường hợp cụ thể do NH quyết định.

Nếu NH yêu cầu thế chấp thân tàu có mua bảo hiểm và giữ Giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá bản chính, thì Chi cục sẽ làm bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá, để bà con ngư dân sử dụng trong hành trình con tàu.

* Các hội, đoàn ngư dân cơ sở nên cử đại diện ngư dân ưu tú của tổ chức mình tiếp xúc, liên hệ cơ quan nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để giao tiếp chung cho bà con ngư dân trong cùng một hội đoàn, sau đó thông tin, phổ biến, xúc tiến triển khai chung để tiết kiệm thời gian.
Phần 2
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM

(Tàu cá có tổng công suất ( 90 CV)

Bước 1: Chủ tàu là tổ chức, cá nhân hiện có tàu cá xa bờ phải xuất trình các thủ tục hồ sơ sau: 
-  Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

· Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá;

· Giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy đăng ký kinh doanh tàu dịch vụ hậu cần nghề cá;

· Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.
Bước 2: UBND cấp xã xác nhận:
Chủ tàu là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản (phụ lục 1 kèm theo);

Bước 3: Thực hiện hỗ trợ:
Chủ tàu cá nộp tất cả các thủ tục hồ sơ cho Doanh nghiệp Bảo hiểm được phép đến liên hệ ký kết hợp đồng bảo hiểm.
Chủ tàu cá chỉ phải trả tỷ lệ % quy định: 30% bảo hiểm tài sản thân tàu có công suất máy từ (90 - < 400) CV; 10% bảo hiểm tài sản thân tàu có công suất máy từ 400 CV trở lên, 0% bảo hiểm tai nạn thuyền viên. 
Doanh nghiệp Bảo hiểm chịu trách nhiệm thanh toán phần hỗ trợ bảo hiểm với cơ quan nhà nước.

Phần 3 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH 
HỖ TRỢ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
Đối tượng được hỗ trợ: Chủ tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có tổng công suất ( 400CV. 
Điều kiện được nhận hỗ trợ: 
- Chủ tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản. 
- Đăng ký tàu dịch vụ khai thác hải sản thường xuyên hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hoặc nơi cư trú hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thuộc danh sách tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Có xác nhận tàu hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ của đơn vị bộ đội đóng trên đảo gần ngư trường khai thác hải sản hoặc xác nhận vị trí hoạt động của tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản bằng hệ thống giám sát định vị vệ tinh (GPS) của cơ quan chức năng.

- Có xác nhận của chủ tàu khai thác hải sản xa bờ (số hiệu tàu, tên người mua, số lượng từng loại hàng hóa mua).

- Ghi và nộp nhật ký tàu dịch vụ từng chuyến biển cho cơ quan quản lý nhà nước về khai thác thủy sản tại địa phương nơi đăng ký hoặc cư trú.
I. Đối với việc hỗ trợ chuyến đi biển đầu tiên 
Bước 1: Danh sách tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ
- Chủ tàu phải nộp đơn đăng ký tàu dịch vụ hậu cần hải sản thường xuyên để UBND cấp xã xác nhận (phụ lục 2 kèm theo). Dự kiến thời gian trước ngày 30/9/2014.
- UBND tổng hợp, lập danh sách và đơn gởi đến Phòng NN&PTNT huyện sở tại. Dự kiến thời gian trước ngày 10/10/2014.

- Phòng NN&PTNT cấp huyện tổng hợp, UBND cấp huyện thẩm định, gởi Sở NN&PTNT. Dự kiến thời gian trước ngày 20/10/2014.

- Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ. Dự kiến thời gian trước ngày 31/10/2014.

*Các đơn vị không bảo đảm thời gian trên thì sẽ tiếp tục làm hồ sơ gởi phê duyệt lần sau.

Bước 2: Hỗ trợ lần đầu
 Các tàu thuộc danh sách tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ đã được phê duyệt bởi UBND tỉnh (Sở NN&PTNT sẽ thông báo chính thức), nộp tất cả các thủ tục hồ sơ (01 bộ) cho Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, gồm:
- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí vận chuyển (phụ lục 3 kèm theo);
- Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) hoạt động dịch vụ khai thác hải sản; 
- Giấy xác nhận chủ tàu là thành viên của tổ, đội, hợp tác xã khai thác hải sản (phụ lục 1);
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên (bản sao có chứng thực của của cơ quan có thẩm quyền);
- Giấy xác nhận tàu có hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ của chuyến biển đề nghị hỗ trợ (Phụ lục 4 hoặc 5);
- Giấy xác nhận của chủ tàu khai thác hải sản xa bờ bán hàng thủy sản (phụ lục 6);
- Nhật ký chuyến biển đề nghị hỗ trợ (phụ lục 7).
Bước 3: Chủ tàu căn cứ quyết định hỗ trợ cụ thể của UBND Tỉnh và lịch cấp tiền hỗ trợ do Kho bạc Nhà nước thông báo, đến Kho bạc Nhà nước huyện để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ.

II. Đối với hỗ trợ các chuyến đi biển tiếp theo 
Bước 1: 


Chủ tàu nộp tất cả các thủ tục hồ sơ (01 bộ) cho Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và báo cáo UBND Tỉnh phê duyệt, gồm:
- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí vận chuyển (phụ lục 3);
- Giấy xác nhận tàu có hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ của chuyến biển đề nghị hỗ trợ (phụ lục 4, 5);
- Giấy xác nhận của chủ tàu khai thác hải sản xa bờ (phụ lục 6);
- Nhật ký chuyến biển đề nghị hỗ trợ (phụ lục 7).
Bước 2: Chủ tàu căn cứ quyết định hỗ trợ cụ thể của UBND Tỉnh và lịch cấp tiền hỗ trợ do Kho bạc Nhà nước thông báo, đến Kho bạc Nhà nước huyện để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ.

Phần 4 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Đối tượng được hỗ trợ: Chủ tàu cá đóng mới, nâng cấp có tổng công suất máy ( 400CV. 
Điều kiện được nhận hỗ trợ:

- Tàu khai thác hải sản là tàu đóng mới hoặc nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên;

- Có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên hoặc giấy chứng nhận đăng ký tàu cá được nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

I. Đối với chủ tàu đóng mới tàu cá

Bước 1: Chủ tàu hoàn thành thủ tục đăng ký tàu cá

 Chủ tàu cá hoàn thành các thủ tục đăng ký, đăng kiểm theo thủ tục hành chính thông thường trước nay.
Bước 2: 

Chủ tàu xuất trình Chi cục Thuế huyện sở tại các hồ sơ thủ tục gồm:

- Hóa đơn giá trị gia tăng mua tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Trường hợp tự đóng tàu thì phải có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động đóng tàu (trường hợp tự đóng tàu).

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước (phụ lục 8 kèm theo);

- Bảng kê hóa đơn chứng từ nếu có (phụ lục 9 kèm theo);

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo quy định.

* Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: 

Chi cục Thuế sở tại xử lý và thực hiện hoàn trả tiền cho chủ tàu bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo quy định.

II. Đối với chủ tàu nâng cấp tàu cá

Bước 1: Hoàn thành thủ tục đăng ký lại tàu cá

Chủ tàu cá hoàn thành các thủ tục đăng ký, đăng kiểm theo thủ tục hành chính thông thường trước nay.

Bước 2: 

Chủ tàu xuất trình Chi cục Thuế huyện sở tại các hồ sơ thủ tục gồm:

- Hóa đơn hoặc tập hợp hóa đơn hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động nâng cấp tàu;

- Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế giá trị gia tăng. 

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước (phụ lục 8 kèm theo);
- Bảng kê hóa đơn chứng từ (nếu có) (phụ lục 9 kèm theo);

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo quy định.

Bước 3: 

Chi cục Thuế sở tại xử lý và thực hiện hoàn trả tiền cho chủ tàu bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo quy định.

Phần 5
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH VAY VỐN ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN VÀ DỊCH VỤ HẬU CẦN KHAI THÁC HẢI SẢN

Đối tượng vay vốn: Chủ tàu đặt hàng đóng mới tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên (vỏ mới, máy mới); nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính dưới 400CV thành tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên và nâng cấp công suất máy đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên (máy mới) để khai thác hải sản xa bờ và cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ.

Điều kiện vay: 
· Các đối tượng đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính và có phương án sản xuất cụ thể, được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.

· Chủ tàu có tên trong danh sách phê duyệt của ủy ban nhân dân tỉnh là đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính và có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể;

· Chủ tàu cam kết mua đầy đủ bảo hiểm theo quy định đối với thân tàu trang thiêt bị, ngư lưới cụ trên tàu (bảo hiểm mọi rủi ro) sau khi hoàn thành việc đóng mới, nâng cấp tàu và trước khi đưa vào sử đụng;

· Phương án vay vốn được ngân hàng thương mại thẩm định có hiệu quả, khả thi.
*Đối với chính sách này do Trung ương đang Dự thảo Thông tư Liên tịch để hướng dẫn các tiêu chí về điều kiện cho vay, nên Chi cục sẽ tiếp tục cập nhật hướng dẫn sau. Trước mắt đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ trực tiếp tại:

- Chi nhánh NH Nông nghiệp & PTNT huyện sở tại.

- Phòng Quan hệ Khách hàng Cá nhân, NH Đầu tư & Phát triển (BIDV), số điện thoại: 054.3823377 – 701, 41 Hùng Vương, Huế. Ông Nguyễn Quang Tâm, Trưởng Phòng, số điện thoại: 0977379791

Để tìm hiểu và chuẩn bị phương án vay vốn theo quy định của NH thương mại để NH xem xét tính hiệu quả, khả thi. 
* Các hội, đoàn ngư dân cơ sở nên cử đại diện ngư dân ưu tú của tổ chức mình tiếp xúc, liên hệ cơ quan nhà nước, các cơ sở đóng sửa tàu thuyền, các công ty máy thủy hoặc ngân hàng thương mại để giao tiếp chung cho bà con ngư dân trong cùng một hội đoàn, sau đó thông tin, phổ biến, xúc tiến triển khai chung để tiết kiệm thời gian.


Chính sách hỗ trợ này sẽ được tiếp tục hướng dẫn sau khi có Thông tư Liên tịch Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ban hành chính thức.

Các chính sách hỗ trợ khác, mang tính lâu dài về sau sẽ được tiếp tục cập nhật thông tin để hướng dẫn tiếp theo

Phụ lục 1
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/THỊ TRẤN…

Số: …../UBND
V/v xác nhận đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                      Kính gửi:....................................................................................
Căn cứ Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Trên cơ sở đề nghị của ................................(Tên chủ tàu)/ địa chỉ và hồ sơ kèm theo, Ủy ban nhân dân xã/thị trấn xác nhận....................................................
1. Ông …........................................... sở hữu, quản lý, sử dụng tàu:

- Tên tàu (nếu có):

- Số đăng ký:

- Giá trị tàu:

- Tổng công suất máy chính: 

Hiện đang là thành viên của tổ đội, hợp tác xã ...........................[tên tổ đội, hợp tác xã)] được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép/chứng thực thành lập ngày … tháng … năm........(danh sách đính kèm có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã /thị trấn … trong trường hợp chủ tàu sở hữu, quản lý, sử dụng nhiều tàu) và thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

2. Danh sách/số lượng thuyền viên làm việc trên từng tàu thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (danh sách đính kèm nếu có). 

Ủy ban nhân dân xã/thị trấn… xác nhận các thông tin nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin đã xác nhận.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- …..


	….., ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/thị trấn
(Ký tên và đóng dấu)


Phụ lục 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ TÀU THƯỜNG XUYÊN HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ HẬU CẦN KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ

HOẶC KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp xã .......................................(nơi đăng ký hoặc nơi cứ trú)

Tôi tên là: 

Số CMND:.............................., Ngày cấp.................., Nơi cấp

Địa chỉ thường trú: 

................................................................., Điện thoại:

Là chủ tàu có số đăng ký:

Tổng công suất máy chính: 

Số thuyền viên thường xuyên hoạt động trên tàu:

Nghề đăng ký hoạt động:

(ngoài ra, ghi rõ thuộc tàu khai thác hải sản xa bờ hoặc tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ)

Vùng biển thường xuyên hoạt động:

Căn cứ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tôi làm đơn này đề nghị được đăng ký tàu thường xuyên hoạt động xa bờ. 

Tôi cam đoan thực hiện đúng về vùng khai thác, nghề khai thác và các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
	Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
	..., ngày .... tháng... năm ..

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)




Phụ lục 3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN

       Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tôi tên là:

Số CMND:......................., Ngày cấp:................, Nơi cấp:

Địa chỉ: .............................................Điện thoại:
 

Là chủ tàu số đăng ký:

Công suất máy chính: 

Nghề đăng ký hoạt động:

Vùng biển hoạt động:

Đã có hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ từ ngày 

đến ngày ..................................có xác nhận của .................................................

.........................................................................................................................

Tôi đề nghị được hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho chuyến biển thứ ..... năm 20... với số tiền là: .................. (bằng chữ:...............................)

 
......, ngày ...... tháng..... năm ......


Người đề nghị


(Ký, ghi rõ họ tên)
Phụ lục 4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY XÁC NHẬN TÀU CÓ HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ HẬU CẦN KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ

Tàu dịch vụ hậu cần mang số đăng ký: 

Tên chủ tàu:

Địa chỉ: 

Họ và tên thuyền trưởng:

Nghề đăng ký hoạt động: 

Số thuyền viên hoạt động trên tàu:

	TÊN ĐƠN VỊ XÁC NHẬN
	Ký, ghi rõ họ tên, chức danh,

đóng dấu và ngày tháng xác nhận

	(Khi tàu xuất bến tại)

Tên Đồn hoặc Trạm biên phòng
	

	(Khi hoạt động tại ngư trường) (*)

- UBND xã đảo:

- Hoặc bộ đội hải quân:

- Hoặc nhà giàn:
	

	(Khi tàu về bến tại)

Tên Đồn hoặc Trạm biên phòng 

 
	


  (*) Ghi chú: Trong trường hợp hoạt động trên các vùng biển không thể có xác nhận của các đơn vị quản lý thì phải xác nhận bằng định vị vệ tinh (GPS) (phụ lục 5)

Phụ lục 5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY XÁC NHẬN TÀU CÓ HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ HẬU CẦN KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ

(Tên cơ quan xác nhận).................................................., xác nhận:

Tàu dịch vụ hậu cần mang số đăng ký:

Chủ tàu:

Địa chỉ: 

Thuyền trưởng:.

Nghề đăng ký hoạt động:

Có hoạt động tại vùng biển xa từ ngày ...../..../..... đến ngày ..../..../..... và báo cáo vị trí tàu như sau:

	STT
	Ngày, giờ báo vị trí tàu
	Kinh độ
	Vĩ độ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


	...
	
	
	


Thuyền trưởng đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thông tin liên lạc với cơ quan quản lý hệ thống thông tin.

  
CƠ QUAN QUẢN LÝ TÀU CÁ BẰNG 


HỆ THỐNG THÔNG TIN XÁC NHẬN


(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục 6
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY XÁC NHẬN CỦA TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ

Tôi tên là: .......................................................................................................

Số CMND:......................., Ngày cấp:................, Nơi cấp:.............................

Là chủ tàu khai thác hải sản xa bờ có số đăng ký:..........................................

Công suất máy chính: .....................................................................................
Đã có hoạt động giao dịch với tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ số hiệu .............................như sau:

- Mua: ......................................................(ghi rõ số lượng, tên hàng hóa mua)
- Bán: .............................................ghi rõ số lượng, tên hàng hóa bán (nếu có)

Tôi xin cam đoan việc mua bán nêu trên là đúng sự thật./.

......, ngày ...... tháng..... năm ......


Người xác nhận


(Ký, ghi rõ họ tên)
Phụ lục 7
NHẬT KÝ CHUYẾN BIỂN ĐỐI VỚI

TÀU DỊCH VỤ HẬU CẦN KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ
1. Thông tin về tàu

Họ và tên chủ tàu: ............................................................................................

Điện thoại: .................................Địa chỉ: ..........................................................

Tên tàu (nếu có).................................................................................................

Số đăng ký tàu:.................................................................................................

Cảng đăng ký: .................................................................................................

Tổng công suất máy chính:.............................................................................

Số thuyền viên trên tàu:...................................................................................

Nghề hoạt động: (dịch vụ hậu cần...................................................................)

Vùng biển hoạt động: .....................................................................................

2. Thông tin về chuyến biển

- Thời gian xuất bến:.......................................................................................
- Thời gian về bến:..........................................................................................
Hàng hóa dịch vụ hậu cần:

	TT
	Thời gian

(ngày/tháng/năm)
	Số đăng ký của tàu được cung ứng dịch vụ hậu cần
	Họ tên chủ tàu được cung ứng dịch vụ hậu cần
	Số lượng dịch vụ hậu cần cung ứng
	Giá trị cung ứng dịch vụ hậu cần

(triệu đồng)
	Tổng

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	


	Thuyền trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ tàu dịch vụ hậu cần

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục 8
TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………….

 Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


       


Số:...




..., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐỀ NGHỊ

 HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

[01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau:  


        Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau:  

Kính gửi: .......(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)........

I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:

[02] Tên người nộp thuế:


	[03] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[04] CMND/Hộ chiếu số: ..............Ngày cấp:........./......./...........Nơi cấp:
..................... Quốc tịch : 


[05] Địa chỉ :.....................................................................................................................................................................

[06] Quận/huyện: ............................................................... [07] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[08] Điện thoại: ......................................  [09] Fax: ............................................. [10] Email: .......................................

[11] Tên đại lý thuế (nếu có):


	[12] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[13] Địa chỉ :.....................................................................................................................................................................

[14] Quận/huyện: ............................................................... [15] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[16] Điện thoại: ......................................  [17] Fax: ............................................. [18] Email: .......................................

[19] Hợp đồng đại lý thuế số:...................................................ngày ................................................................................
II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN): 

1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:                                                            Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

	SSố TT
	Loại thuế
	Kỳ tính thuế
	Số tiền thuế nộp thừa (tính đến thời điểm đề nghị hoàn)
	Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đã đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT
	Số tiền đề nghị hoàn
	Lý do đề nghị hoàn trả

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


2. Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN :   

                                                                                                                                       Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

	STT
	Khoản phải nộp NSNN (loại thuế, khoản phạt)
	Cơ quan

thu
	Thời gian phát sinh khoản phải nộp (Kỳ tính thuế)
	Quyết định thu/

Tờ khai hải quan
	Nộp vào tài khoản
	Số

tiền

	
	
	Cơ quan thuế
	Cơ quan Hải quan
	Cơ quan khác
	
	Số
	Ngày
	Thu NSNN
	Tạm thu
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng theo loại thuế, cơ quan thu, kỳ tính thuế
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	


Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ:


2.2. Hoàn trả trực tiếp :

Số tiền hoàn trả: Bằng số: 
 Bằng chữ:


Hình thức hoàn trả:

           Chuyển khoản: Tài khoản số:........................Tại Ngân hàng (KBNN).......

           Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước .................................................

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1 


2 


            Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
	NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
	NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

	Họ và tên:.......................................
	Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

	Chứng chỉ hành nghề số:...............................
	

	
	


Ghi chú:

- Kỳ thuế: Trường hợp đề nghị hoàn thuế cho nhiều tháng, năm thì ghi rõ từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm... có liên quan.

- “Lý do đề nghị hoàn trả”: Ghi rõ đề nghị hoàn theo quy định tại Điểm, Khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- “Quyết định thu/Tờ khai hải quan”: Ghi Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan có nợ thuế chưa nộp NSNN.

- “Nộp vào tài khoản”: Đánh dấu “V” vào cột tài khoản có liên quan.

- KBNN: Kho bạc Nhà nước.

- NSNN: Ngân sách Nhà nước.

- GTGT: Giá trị gia tăng.
Phụ lục 9
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng... năm...)

[01] Kỳ phát sinh khoản đề nghị hoàn: từ....đến...

[02] Tên người nộp thuế:…………...................….........………………….…………
	     [03] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[04] Tên đại lý thuế:………………………............…………………………………..
	     [05] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

	STT
	Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế
	Tên người bán
	Mã

số

thuế người bán
	Mặt hàng
	Giá trị HHDV

mua vào chưa có thuế
	Thuế suất

(%)
	Thuế GTGT
	Ghi chú

	
	Mẫu số
	Ký hiệu
	Số
	Ngày, tháng, năm phát hành
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


          Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
	NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ  
	Ngày ......... tháng....... năm ............
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

	Họ và tên:..............................
	Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

	Chứng chỉ hành nghề số  :...............................
	

	
	



Ghi chú:
- HHDV: Hàng hoá dịch vụ



- GTGT: Giá trị gia tăng

Phụ lục 10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                 Thừa Thiên Huế, ngày……tháng..... năm........  

TỜ KHAI

ĐÓNG MỚI TÀU CÁ
                  Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế

Tôi tên là:

Thường trú tại:

Chứng minh nhân dân số:

Đóng mới tàu cá có thông số kỹ thuật như sau:

Mẫu thiết kế:…………………………………………........Vật liệu vỏ:

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m:....…………………..Công suất máy:

Nghề chính:…………………………………Nghề kiêm:

Vùng hoạt động:
 
         Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân
	Giá trị cổ phần

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.

                     XÁC NHẬN                                                       ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

            của UBND xã, phường                                          









